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Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

STT Danh mục hàng hóa 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

* Yêu cầu chung 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

* Yêu cầu chi tiết   

A 
Màn hình LED cho 

trường quay S4 
  

1 Màn hình LED cong 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

2 Màn hình LED 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

B 

Máy quay phim lưu 

động và phụ kiện cho 

trường quay S4 

  

I 

Máy quay phim lưu 

động, thẻ ghi hình và 

phụ kiện 

  

1 Thân camera 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

2 Pin 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

3 Bộ sạc pin 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

4 Thẻ ghi hình 128G 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 
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STT Danh mục hàng hóa 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

5 Thẻ ghi hình 160G 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

6 Đầu đọc thẻ chuyên dụng 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

7 
Gá chống rung cho 

camera (Gimbal) 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

8 Ống kính 16-35 mm F2.8 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

9 Ống kính 24-70 mm F2.8 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

10 Balo đựng máy quay 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

11 
Chân máy quay có đầu 

Fluid Head 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

II 
Bộ truyền nhận tín hiệu 

video không dây 
  

1 
Bộ truyền nhận tín hiệu 

không dây và phụ kiện 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

2 Pin 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

3 Bộ sạc pin 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

4 Cáp HDMI mảnh  

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 
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STT Danh mục hàng hóa 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

5 
Cáp USB-Type C to 

USB-Type C (2m) 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

III 
Máy quay PTZ và phụ 

kiện 
  

1 Camera PTZ và phụ kiện 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

2 

 

Bộ điều khiển camera 

PTZ 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

C 

Máy quay phim lưu 

động và phụ kiện cho 

xe Truyền hình lưu 

động 

  

I 

Máy quay phim lưu 

động, thẻ ghi hình và 

phụ kiện 

  

1 Thân camera 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

2 Pin 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

3 Bộ sạc pin 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

4 Thẻ ghi hình 128G 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

5 Thẻ ghi hình 160G 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

6 Đầu đọc thẻ chuyên dụng 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 
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STT Danh mục hàng hóa 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

7 
Gá chống rung cho 

camera (Gimbal) 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

8 Ống kính 16-35 mm F2.8 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

9 Ống kính 24-70 mm F2.8 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

10 
Ống kính 70-200 mm 

F2.8 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

11 
Ống kính PZ 28-135 mm 

F4 G OSS 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

12 Balo đựng máy quay 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

13 
Chân máy quay có đầu 

Fluid Head 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

14 
Micro không dây gắn 

camera 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

15 Bộ đèn lưu động 600W  

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

16 
Thân camera tích hợp 

Gimbal 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

17 Ống kính góc rộng  

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

18 Ống kính tầm trung  

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 
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STT Danh mục hàng hóa 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

19 Pin dự phòng 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

20 
Thẻ nhớ 256G CFexpress 

Type B 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

21 Đầu đọc thẻ chuyên dụng 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

22 Thẻ nhớ SSD 1TB  

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

23 Hardcase cho camera  

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

24 
Màn hình remote cho 

Camera 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

II 
Bộ truyền nhận tín hiệu 

video không dây 
  

1 
Bộ truyền nhận tín hiệu 

không dây và phụ kiện 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

2 Pin 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

3 Bộ sạc pin 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

4 Cáp HDMI mảnh  

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

5 
Cáp USB-Type A to 

Micro USB 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

D 
Décor sân khấu trường 

quay S4 
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STT Danh mục hàng hóa 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

I Vách bên trái   

1 Vách 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

2 Bo cong chữ L ngược 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

3 Khối nổi 1 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

4 Khối nổi 2 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

5 Dải màu dọc vách 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

II Vách giữa   

1 Cover LED 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

2 Bo cong chữ L ngược 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

3 Khối nổi 1 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

4 Khối nổi 2 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

5 Khối nổi 3 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

III Vách phải   
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STT Danh mục hàng hóa 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

1 Vách nền 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

2 
Bo cong chữ L ngược 

bên trái 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

3 
Bo cong chữ L ngược 

bên phải 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

4 Khối nổi ngang 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

5 Hộp đèn ốp cong 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

6 Hộp đèn âm bản  

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

7 Hộp đèn chữ nhật nổi 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

8 Bo màn hình 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

IV 
Vách cong nối vách 

giữa – Vách phải 
  

1 Vách cong 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

2 Đế 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

3 Đèn LED hắt vách đế 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 
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STT Danh mục hàng hóa 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

4 Hộp đèn cong 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

5 Cột inox 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

V Bàn   

1 Bàn 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

* Yêu cầu khác  

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

* Kiểm tra và thử nghiệm 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu 

kỹ thuật tại Mục 2 -

Chương V 

Không đáp ứng 1 trong 

các yêu cầu kỹ thuật tại 

Mục 2 - Chương V 

 


